
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A3  

Thời 

gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/09 đến 04/10 

Dương Thị Hồng Thắm  

Tuần 2 

Từ 07/10 đến 11/10 

Đặng Thị Thanh 

Xuân  

Tuần 3 

Từ 14/10 đến 18/10 

Dương Thị Hồng 

Thắm  

Tuần 4 

Từ 21/10 đến 25/10 

Đặng Thị Thanh 

Xuân  

Tuần 5 

Từ 28/10 đến 01/11 

Dương Thị Hồng Thắm  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể 

dục sáng 

*Đón trẻ 

- Cô Xuân (Cô Thắm ) tươi cười đón trẻ, trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ với phụ huynh, kiểm tra nhận đồ dùng cá 

nhân của trẻ từ phụ huynh, ghi và lưu sổ nhật ký nếu như trẻ có biểu hiện bất thường..., Bài 6: Chào hỏi xưng hô lịch sự 

(nhắc nhở trẻ chào cô, chào ông bà, bố, mẹ lễ phép) . Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

* Thể dục sáng: Dụng cụ: Phách gỗ 

- Khời động: Theo Vũ điệu sôi động Twinkle Twinkle little Star 

- Trọng động: Bài hát - Anh chị em 

+ ĐT Hô hấp: Hít vào, thở ra sâu 

+ ĐT Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên. 

+ ĐT lườn- bụng: 2 tay đưa lên cao,chân rộng bằng vai,cúi gập người. 

+ ĐT Chân: Đứng nâng cao chân, gập gối 

+ ĐT Bật: Bật chụm tách hai chân 

- Dân vũ theo giai điệu nhạc: Trống cơm  

 

Trò chuyện 

- Cách phòng tránh dịch bệnh theo mùa, Xem tranh ảnh video về gia đình, 1 số đồ dùng trong gia đình, các hoạt động 

trong ngày phụ nữ việt nam 20/10 

- Trẻ đọc các bài thơ, hát các bài hát trong tháng.  
- Trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc gì bé không làm được (MT72)  

- Trò chuyện về điểm giống và khác với bạn: hình dáng giới tính sở thích khả năng... 

- Nói họ tên và đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện. 

+ TC: Tìm bạn thân, Bạn thích gì? bạn không thích gì? (MT73)  
- Trò chuyện bé làm gì để lớn lên và khoẻ mạnh 

- Trò chuyện: Tên tuổi, giới tính, ngày sinh của trẻ. (MT71)  

MT72, 

MT73, 

MT71 

Hoạt động 

học 

T2 

Khám phá 

Bé là ai (MT44)  

Khám phá 

Bạn và tôi  

Khám phá 

Ngày phụ nữ Việt 

Nam 20/10  

Khám phá 

Bé chăm sóc bản 

thân  

Khám phá 

An toàn phòng chống 

dịch bệnh  

MT66, 

MT44, 

MT98, 

MT102, 

MT41, 

MT2 T3 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ chân dung bạn thân 

(ĐT)  

Hoạt động tạo hình 

Nặn hình người 

(ĐT) (MT102)  

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình bưu thiếp 

20/10 

( Đề tài)  

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình khuôn mặt 

cảm xúc  

Steam 

Làm khẩu trang  



T4 

Âm nhạc 

VĐMH: Nắm tay thân 

thiết (MT98)  

Vận động 

Bật qua vật cản 15- 

20cm 

TCVĐ: Chuyền 

bóng  

Âm nhạc 

- Dạy hát: Mẹ ơi có 

biết 

- TCAN: Bộ gõ cơ 

thể  

Vận động 

Đi bằng mép ngoài 

bàn chân (MT2)  

Âm nhạc 

- VĐ: Con chim vành 

khuyên 

- NH: Cò lả  

T5 

Văn học 

Truyện: Câu truyện của 

tay phải và tay trái 

(MT66)  

Làm quen chữ viết 

LQCC a - ă - â  

Văn học 

Thơ: Mẹ của em  

Làm quen chữ viết 

TCCC a ă â  

Văn học 

Đôi tai xấu xí  

T6 

Làm quen với toán 

Nhận biết khối cầu, 

khối trụ  

Làm quen với toán 

So sánh chiều rộng 

của 3 đối tượng  

Làm quen với toán 

- Nhận biết khối 

vuông, khối chữ 

nhật (MT41)  

Làm quen với toán 

So sánh chiều dài 

của 3 đối tượng  

Làm quen với toán 

Ôn khối trụ, khối vuông, 

khối chữ nhật  

Hoạt động 

ngoài trời 

* Tuần 1:Trò chuyện về ngày tháng năm sinh của trẻ. Trò chơi: Đếm các bộ phận cơ thể. Chơi các trò chơi vận động.  

- Vẽ phấn trên sân. Trò chơi: Chuyền bóng. chơi theo ý thích  

- Quan sát thời tiết, trò chuyện về cách ăn mặc hợp thời tiết. Trò chơi: Trồng nụ trồng hoa. Chơi trò chơi vận động  

- Dạo quanh sân trường. Trò chơi: Bật qua suối nhỏ. chơi theo ý thích.  

- Lao động vườn trường. Đọc đồng dao " Đi cầu đi quán". chơi tự do  

* Tuần 2:- Trò chuyện về Khả năng và mong muốn của bản thân. Trò chơi: Kể đủ 3 yêu cầu.  

- Quan sát bầu trời. TC: Thi xem ai khéo. chơi các trò chơi vận động  

- Giao lưu TCDG nhảy Kéo co  

- Vẽ phấn trên sân. Trò chơi: Chuyền bóng. Chơi bán hàng, trò chơi và các hoạt động dân gian  

- Đọc bài đồng dao " Gánh gánh gồng gồng". TC: Cướp cờ. chơi theo ý thích.  

* Tuần 3:- Trò chuyện về các hoạt động diễn ra vào ngày 20/10. TC: Đá gà. chơi theo ý thích  

- Giao lưu với lớp B1  

- Vẽ chữ trên cát. Chơi với cát nước + các trò chơi vận động  

- VĐMH múa cho mẹ xem. TCDG nhảy lò cò. Chơi theo ý thích  

- Tìm những đồ dùng, đồ chơi trong sân trường có dạng khối theo yêu cầu, Bé cùng đọc sách  

* Tuần 4:- Trò chuyện Cách phòng bệnh covid 19. TC: Bịt mắt đá bóng. chơi theo ý thích  

- Vẽ phấn trên sân. Chơi các trò chơi vận động và thể dục đọc sách  

- Rèn kỹ năng chuyền bóng qua đầu, qua chân ở phòng thể chất.  

- Vẽ chữ cái a ă â trên cát, xếp chữ cái bằng sỏi. TC: Bịt mắt bắt dê. chơi theo ý thích 

- Giao lưu TCVĐ khiêng kiệu với khối 4 tuổi  

* Tuần 5:- Trò chuyện về các cách phòng chống dịch, TC: chạy tiếp cờ. chơi tự do  

 



- Dạo quanh sân trường, Đọc các chữ cái trên bảng biểu.TC: Trồng nụ trồng hoa. chơi theo ý thích  

- VĐ bài hát: Con chim vành khuyên, TCAN: Vũ điệu của lá, Chơi theo ý thích  

- Vẽ phấn ra sân theo ý thích, TCDG: Bịt mắt đá bóng. Chơi tự do  

- Tìm đồ vật có dạng khối, TCHT: Tạo khối bằng nguyên vật liệu thiên nhiên. chơi theo ý thích  

Hoạt động 

chơi góc 

- Góc Xây dựng : Xếp chồng 12-15 khối theo mẫu, xếp hình người 

- Góc chữ cái: Tô, viết chữ, vẽ chữ cái trên cát,in Tô màu nét chữ rỗng, trang trí chữ cái… Trang trí chữ rỗng. 

- Góc tạo hình: Cắt dán lớp trang trí lớp ngày 20/10 , vẽ theo ý thích,nặn hình người. 

- Góc phân vai: Nấu các món ăn kỉ niệm ngày 20/10 

- Góc âm nhạc: Hát gõ đệm bài hát "Nắm tay thân thiết , gia đình nhỏ hạnh phúc to. mẹ ơi có biết.." 

- Góc học toán: Bài tập tư duy, nối các hình với đồ vật 

- Góc văn học: Kể chuyện: câu chuyện của tay phải, tay trái, . Kể lại chuyện bằng dối, đọc sách. 

- Góc STEAM: Làm khẩu trang 

* MONTESSORI: Trẻ thực hành tại phòng monessori( trẻ thực hiện tại phòng Montessori vào thứ 3 tuần 1) 

- Góc kỹ năng: Cách cầm kéo - dao - dĩa đưa cho người khác, Vắt bọt biển vụn, Vắt lát chanh 

- Góc toán: Thang hạt cườm màu ngắn 

- Góc chữ cái: Chữ cái nhám cát Tiếng Việt a ă â 

 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Bài 4: Gọn gàng sau khi ăn 

- Rèn nề nếp thói quen vệ sinh văn minh trong ăn uống 

- Hát mời bạn ăn 

- Hướng dẫn và thực hành tự rửa tay bằng xà phòng, tự lau mặt, đánh răng. tắt vòi nước sau khi rửa tay. 

- Dạy trẻ biết tiết kiệm thức ăn, ăn hết xuất. Biết nhặt cơm vãi bỏ vào đĩa 

- Cho trẻ vận động theo nhạc sau khi ngủ dậy với các bài nhảy dân vũ, danspot  
- Nói tên 4 nhóm thực phẩm thông thường: Chất bột đường; Chất béo; Chất đạm; Khoáng chất và vitamin (MT9)  

MT9 

Hoạt động 

chiều 

* Tuần 1:- Thảo luận : Làm thế nào để tiết kiệm nước khi rửa tay? Khi uống nước?. VTV7- Kids: Giáo dục giới tính: Cơ 

thể tớ là của tớ.  

-Xử lý tình huống khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy. Cho trẻ xem tranh, ảnh , TC: Đoán xem ai ra ngoài. chơi tự do  

- Trẻ kể lại câu chuyện: Câu chuyện của tay phải, tay trái theo tranh. Bài 14: Vui chơi an toàn. Cách xử trí khi bị bắt cóc  

- TCHT: Tìm đồ có dạng giống hình khối đã học. Dạy trẻ đọc bài đồng dao: tay đẹp. VĐ" Gọi tên cảm xúc"  

* Tuần 2: Bài 26: Dự sinh nhât (Tổ chức sn cho trẻ). TC: Thử mặc quần áo. chơi tự do  

-Cho trẻ làm bài vở tạo hình: cắt dán đồ dùng, đồ chơi bé thích. chơi tự do  

- Trò chuyện về cách đọc sách: Đọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới... Sử dụng lời nói phù hợp với ngữ cảnh, ngữ 

điệu, tình huống đang diễn ra trong giờ học, chơi, ngủ ở lớp.. (MT64)  

- Trẻ làm bài trong vở bé làm quen chữ cái chữ viết. Rèn kỹ năng lấy - cất đồ dùng âm nhạc.  

* Tuần 3:- Trò chuyện về sự lớn lên của bé. Nhảy dân vũ: No face no name no body. chơi tự do  

- Giải đố. Trò chơi: Đoán cảm xúc (Qua nét mặt, qua giọng nói, cử chỉ…), trao nhau nụ cười. Bài 8: Cảm ơn, xin lỗi khi 

cần  

MT64, 

MT78 



- Cho trẻ viết thư (trẻ viết theo ký hiệu riêng của trẻ - Viết cho mẹ nhân ngày của mẹ…). Trẻ VĐ" Thiên thần ở khắp mọi 

nơi mẹ ơi" chơi theo ý thích  

- Thi đọc thơ: Mẹ của em. Trang trí lớp chào mừng ngày 20/10. chơi theo ý thích  

* Tuần 4:- Bài 7: Nói năng lịch sự. Nhận biết 1 số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tưc giận,...) qua nét mặt, cử chỉ, 

giọng nói của người khác (MT78)  

- Trải nghiệm: Vẽ Ngô. . Đọc Thơ: Ông cháu nhà vịt. chơi tự do  

- Tạo tình huống: Khi bị lạc người thân con sẽ làm gì..?. Vẽ những khuôn mặt ngộ nghĩnh, vẽ những điều tôi và bạn 

thích.  

- Trò chơi với chữ cái a ă â. Tìm từ chứa chữ cái a ă â trong tên bạn (VD: An, Đăng ). Xếp chữ bằng hạt gấc, sỏi màu.  

* Tuần 5:- Trẻ ngồi một số dáng Yoga, TC: Ai làm giống cô. Chơi theo ý thích  

- Nặn hình khối. Đếm theo khả năng.VĐ" Cứ vui lên"  

- Bật tách chân, khép chân qua 7 ô.Tổ chức sinh nhật cho trẻ tháng 10. Chơi theo ý thích  

- Trẻ đóng kịch câu chuyện: Giấc mơ kì lạ. Trẻ kể tên những vật gây nguy hiểm và những nơi nguy hiểm không an toàn. 

Trẻ sao chép tên.  

* Thứ 6 hàng tuần:Trẻ làm vở LQVT. Cho trẻ lao động vệ sinh, biểu diễn văn nghệ , nêu gương cuối tuần (cuối tháng)  

Chủ đề - Sự 

kiện  
Bé là ai?  Bé chăm sóc cơ thể  Mẹ yêu của con  

Tôi cần gì để lớn lên 

và khỏe mạnh.  

Bé an toàn phòng chống 

dịch  
 


